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TOÀ ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Bản án số: 52/2021/HS-ST 

Ngày: 24/12/2021 
 

                                                           NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Thanh Bình. 

Thẩm phán : Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân. 

 Các Hội thẩm nhân dân : Ông Trịnh Nguyễn Huy Hiên. 

   Ông Đỗ Thiện Chế. 

   Bà Lê Thị Tuyết Trinh. 

- Thư ký phiên toà: Ông Bùi Thanh Việt. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên toà:  

  Ông Nguyễn Phương Trà – Kiểm sát viên. 
  

 Ngày 24 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 59/2021/TLST-HS ngày 16 tháng 11 năm 

2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 212/2021/HSST-QĐ ngày 09 tháng 12 

năm 2021 đối với bị cáo: 

Trần Quốc X, sinh năm: 1998 tại Bình Định; nơi cư trú: X, thị trấn Y, huyện 

Z, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; dân tộc: 

Kinh; con ông: R, sinh năm 1962 và bà S, sinh năm: 1963; có vợ: Y, sinh năm: 2002, 

con: Có 01 sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 12/5/2021, bị 

Công an huyện Z xử phạt vi phạm hành chính 2.500.000 đồng về hành vi xâm hại đến 

sức khỏe của người khác; bắt giam ngày 18/8/2021 đến nay. (Có mặt). 

Người bào chữa: Ông Z – Luật sư hoạt động tại Văn phòng Luật sư K thuộc 

đoàn luật sư tỉnh Bình Định bào chữa cho bị cáo Trần Quốc X theo luật định. (vắng 

mặt, có gửi bản luận cứ; bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt luật sư). 

- Bị hại: Ông J, sinh năm 1979; nơi cư trú: Thôn H, xã I, thị xã K, tỉnh Bình 

Định. (Có mặt) 

- Người tham gia tố tụng khác: 

Người làm chứng:  

1. Y1, sinh năm: 1965. (Có mặt) 
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2. Y2, sinh năm: 1965. (Có mặt) 

3. Y3, sinh năm: 1984. (Có mặt) 

4. Y4, sinh năm: 1966. (Có mặt) 

5. Y, sinh năm: 2002. (Có mặt) 

6. Y5, sinh năm: 2004. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Trần Quốc X đến nhà cha vợ để thăm vợ mới sinh con. Khoảng 19 giờ 30 phút 

ngày 03/5/2021 Trần Quốc X cùng với các ông Y2, Y1, J, Y3, Y4 tổ chức ăn nhậu tại 

hè nhà ông Y1. Sau khi uống gần hết 1 thùng bia QN, cả nhóm rủ nhau đánh bài tiến 

lên tính điểm, ai thua thì góp tiền mua bia về uống tiếp. Lượt đánh bài đầu gồm có 

ông Y4, Y3, J và X, còn ông Y1 ngồi ghi điểm, ông Y2 ngồi xem. Trong quá trình 

nhậu và đánh bài, giữa X và ông J nói qua lại về việc tiền bạc mua bán bắp trước đây, 

ông J chửi X nên cả hai xảy ra cãi vã to tiếng với nhau nhưng được mọi người can 

ngăn. Lúc đánh bài, ông J liên tục chặn bài của X làm cho X bực tức. Chơi xong lượt 

đầu, X và ông J bị thua ra nghỉ, ông Y2 và ông Y1 vào chơi thay cho cả hai. Bực tức 

việc ông J có lời nói xúc phạm và thường xuyên đánh chặn bài của mình, nên X có ý 

định giết ông J. Do vậy, đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, X nhắn tin cho vợ là Y 

với nội dung “Anh giết thằng Năm J á”. Đến khoảng 22 giờ, X điều khiển xe môtô về 

nhà cha vợ gặp chị Y, X nói “Chắc anh giết thằng Năm J!” chị Y biết tính X ngang 

bướng nên nói “Lo mà đi kiếm tiền mua sữa cho con”, X không nói gì và đi xuống 

nhà bếp lấy một con dao Thái Lan (dài khoảng 20cm, cán nhựa màu vàng, lưỡi dao 

bằng kim loại dài 12cm, rộng 1,9cm, mũi nhọn) bỏ vào túi quần, rồi điều khiển xe 

môtô quay lại nhà ông Y1. Lúc này chị Y nhắn tin cho chị Y5 là con gái của ông J với 

nội dung: gọi ông J về chứ X đòi đâm ông J đó. Trong lúc đó, X quay lại nhà ông Y1 

đến ngồi bên cạnh ông Y2 được một lúc thì đứng dậy đi đến phía sau bên trái vị trí 

ông J đang ngồi và lấy con dao giấu trong túi quần ra, cầm dao bằng tay phải đâm 

mạnh một nhát từ sau ra trước vào vùng lưng bên trái của ông J, rồi X cầm ngược dao 

lại tiếp tục đâm từ trên xuống dưới trúng vào vai bên trái của ông J, làm con dao bị 

gãy, phần lưỡi rơi xuống nền hè nhà. Sau đó, X cầm cán dao và điều khiển xe môtô 

chạy về nhà ở Z, trên đường đi X vứt cán dao nhưng không xác định vị trí nào trên 

đường nên không truy tìm được. Còn ông J được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bình Định điều trị đến ngày 10/5/2021 thì xuất viện. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 139/2021/PY-TgT ngày 

03/6/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định kết luận tỷ lệ thương tích của J như sau: 

 1. Dấu hiệu chính qua giám định: 
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 - Vết thương nách sau sát nếp cánh tay-lưng để sẹo kích thước (1,5x0,3)cm, 

dang tay đau. 

 - Vết thương vùng lưng cạnh cột sống trái đoạn D8-D9 gây thấu ngực, tràn 

máy, tràn khí ngực đã dẫn lưu màng phổi. Hiện tại: 

 + Vùng lưng vết thương để sẹo tương ứng D8-D9 cạnh cột sống kích thước 

(1,5x0,2)cm. 

 + Có vết mổ dẫn lưu màng phổi tương ứng khoảng liên sườn V, VI nách bên 

kích thước (2,5x1)cm. 

 2. Kết luận: Căn cứ Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể ban hành kèm theo 

Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên hiện tại là: 07%. 

Tại bản cáo trạng số 69/CT-VKSBĐ-P2 ngày 12/11/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bình Định đã truy tố bị cáo Trần Quốc X về tội “Giết người” theo quy 

định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định luận tội và đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 15; khoản 3 Điều 57 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo 

Trần Quốc X từ  07 đến 8 năm tù. Tiêu hủy tang vật thu được của vụ án là đồ vật 

không còn giá trị sử dụng. 

Thư ký đọc bản luận cứ của Luật sư Z bào chữa cho bị cáo Trần Quốc X: Đề nghị 

HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 15, khoản 3 Điều 57 BLHS để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Ý kiến đại diện của bị hại: Xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Bị cáo không bổ sung bào chữa, không tranh luận, xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

tỉnh Bình Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo và những 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Quốc X vắng mặt có lý do, đã 

gửi bản luận cứ bào chữa cho bị cáo X. Bị cáo X đề nghị xét xử vắng mặt luật sư, do 

đó HĐXX chấp nhận xử vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo X. 
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[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp 

với các chứng cứ khác có trong hồ sơ nên có đủ cơ sở xác định: 

Xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt dẫn đến bị cáo và bị hại cãi  

nhau. Bị hại đã dùng lời lẽ xúc phạm bị cáo và hành động đánh chặn bài bị cáo làm 

cho bị cáo bức xúc nên có ý định trả thù. Bị cáo thể hiện ý chí với vợ “Anh giết thằng 

Năm J á” và chuẩn bị hung khí là con dao Thái Lan để thực hiện ý định. Bị cáo đã đến 

phía sau bên trái ông J và lấy con dao đâm mạnh một nhát vào vùng lưng bên trái của 

ông J, rồi cầm ngược dao lại tiếp tục đâm từ trên xuống dưới trúng vào vai bên trái 

của ông J, làm con dao bị gãy, phần lưỡi rơi xuống nền hè nhà. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ 

nhặt nhưng bị cáo đã có ý định tước đoạt mạng sống của ông J và sau đó thực hiện 

dùng dao là hung khí nguy hiểm đâm 2 nhát vào người ông J gây thương tích 7%. 

Hành vi của bị cáo thể hiện bản tính côn đồ hung hãn. 

Bản cáo trạng số 69/CT-VKSBĐ –P2 ngày 12/11/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Định đã truy tố bị cáo Trần Quốc X về tội “Giết người” theo quy định 

tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: 

Bị cáo Trần Quốc X sau khi gây thương tích cho ông J đến ngày 12/5/2021 tiếp tục 

bị Công an huyện Z xử phạt vi phạm hành chính 2.500.000 đồng về hành vi xâm hại đến 

sức khỏe của người khác. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà bị cáo có ý định muốn 

tước đoạt mạng sống của người khác và sau đó thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị 

cáo thể hiện tính côn đồ hung hãn, xem thường pháp luật, gây hoang mang, bất bình trong 

quần chúng nhân dân, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội. Do đó cần 

cách ly bị cáo ra ngoài xã hội để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

[4] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

 Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu. 

  Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

  Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét 

xử bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo cũng đã khắc phục một 

phần hậu quả nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 

Điều 51 BLHS. Giữa bị cáo và bị hại có quan hệ bà con nên bị hại bãi nại và xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được áp dung tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo phạm tội giết người chưa đạt nên được áp dụng Điều 

15 và khoản 3 Điều 57 BLHS. 

Về bồi thường thiệt hại: Bị cáo đã bồi thường cho bị hại 12.000.000 đồng khắc 

phục hậu quả. Tại phiên tòa, mặc dù đại diện của bị hại đã được HĐXX giải thích về 

quyền yêu cầu bồi thường, các khoản được bồi thường theo quy định pháp luật nhưng 

bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường nên HĐXX không xem xét. 
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[5] Về  xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã thu giữ vật chứng của 

vụ án gồm: 01 (một) lưỡi dao bằng kim loại dài 12cm, rộng 1,9cm, mũi nhọn, một bên sắc 

bén, đã bị cong vênh, dính nhiều chất màu nâu đỏ, đã bị gảy mất cán dao (BL số 130). 

Đây là tang vật của vụ án, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 
 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định của BLTTHS và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1/ Tuyên bố: Bị cáo Trần Quốc X phạm tội “Giết người”. 

Áp dụng: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;  

khoản 1 Điều 54; Điều 15; khoản 3 Điều 57 của BLHS. 

 Xử phạt: Bị cáo Trần Quốc X 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 18.8.2021.  

2/ Việc xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS: 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) lưỡi dao bằng kim loại dài 12cm, rộng 1,9cm, mũi 

nhọn, một bên sắc bén, đã bị cong vênh, dính nhiều chất màu nâu đỏ, đã bị gảy mất 

cán dao. 

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08.12.2021 giữa Cơ quan CSĐT công 

an tỉnh Bình Định và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định). 

3/ Về án phí HSST: Bị cáo Trần Quốc X phải chịu 200.000 đồng. 

4/ Quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo và những người tham gia tố tụng có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Những người tham 

gia tố tụng vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được 

giao hoặc được niêm yết. 

 ơi nh n:       TM  HỘI Đ NG X T X     TH M 

- Vụ GĐKT 1 - TAND tối cao;         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;  
- VKSND tỉnh Bình Định;  

- Trại tạm giam CA tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan THAHS&HTTP CA tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan HSNV CA tỉnh Bình Định; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;  

- Sở tư pháp tỉnh Bình Định;                    Nguyễn Thị Thanh Bình      
- Phòng KTNV&THA tỉnh Bình Định; 
- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu.                                                                                                                  


